
KẾ HOẠCH TUẦN 1 – THÁNG 9/2024 (TỪ NGÀY 05/9 – 0/9/2024) 

Hình thức GD Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Trò chuyện - Làm quen với tủ cặp, tên của bé 

- Thực hiện góc "Bé vui đến lớp": Trẻ nhận dạng các chữ cái trong thẻ từ. 

- Thực hiện một số quy định lấy và để đồ cá nhân đúng nơi quy định 

- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn. 

 

 

  - Làm quen với lớp 

 

- Thơ: Tình bạn 

 

Giờ học - Làm quen đội 

hình đội ngũ 

- Làm quen góc chơi 

Vui chơi trong 

lớp 

- Góc làm quen với toán: Bé xem giờ và gắn hoạt động tương ứng, tách gộp trong phạm vi 5, một số đồ chơi góc 

toán: lô tô, xếp hình, ghép que... 

- Góc làm quen với chữ viết: Tìm từ có chữ a, ô; đồ chữ, giải mã ... đồ chơi trong góc 

- Góc phân vai: đồ chơi bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc 

- Góc xây dựng: khối bitis, gạch, hoa, nguyên vật liệu mở 

=> Phương tiện: Cô bổ sung các đồ dùng, đồ chơi mới tại góc chơi cho trẻ, trò chơi có luật... 

=> Biện pháp: Hướng dẫn cách chơi, lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định, tham gia chơi cùng trẻ... 

Hoạt động 

ngoài trời 

  

Giờ ăn - Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn và tự xúc cơm ăn không rơi đổ 

- Trẻ ăn hết suất, làm quen món ăn. 

- Tự cài, cởi cúc, kéo khoá (phéc mơ tuya), xâu, luồn, buộc dây  

- Thực hiện công viêc được giao (trực nhật, xếp đồ chơi). 

- Tự bỏ chén, muỗng, ly sau khi ăn vào xô theo từng loại 

Giờ vệ sinh - Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 



- Tự thay quần áo khi bị ướt bẩn và để vào nơi quy định. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định biết đi xong dội/giật nước cho sạch. Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Bỏ rác đúng nơi quy định; Không nhổ bậy ra lớp  

- Thực hiện được một số quy định ở lớp: vệ sinh cá nhân, tự thay quần áo, xếp quần áo, giày dép, xúc ăn,  

Giờ ngủ - Hướng dẫn trẻ xếp gối, nệm 

- Giữ trật tự trong giờ ngủ 

Hoạt động chiều  - Bẻ, nắn.  

- Lắp ráp  

- Cho trẻ tự chọn 

một số đồ chơi, trò  

chơi trong góc  

chơi 

 Tập tô, tập đồ các 

nét chữ.  

- Cho trẻ tự chọn 

một số đồ chơi, trò 

chơi trong góc chơi 

- Tập cầm kéo cắt trên 

giấy, cắt dọc, đứng: 

Trẻ chọn, cắt mẫu hình 

trong góc tạo hình 

-Tập tô, tập đồ các nét 

chữ.  

- Cho trẻ tự chọn một 

số đồ chơi, trò chơi 

trong góc chơi 

Thực hiện góc "Hoa bé 

ngoan’ 

Nhận xét cuối 

ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 – THÁNG 9/2024 (TỪ NGÀY 09/9 – 13/9/2024) 

Hình thức GD Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Trò chuyện - Làm quen tên dán vào góc “Bé đến lớp”  

- Làm quen với phụ huynh, trẻ, tủ cặp. 

 - Tự cất, lấy 

đồ dùng cá nhân 

đúng nơi quy định. 

- Tự cất, lấy đồ dùng 

cá nhân đúng nơi 

quy định 

- Làm quen với phụ 

huynh, trẻ. 

 

- Tự cất, lấy 

đồ dùng cá nhân 

đúng nơi quy định. 

- Nhận biết một số biểu 

hiện khi ốm, nguyên 

nhân và cách phòng 

tránh 

Thể dục sáng Thực hiện đúng các động tác của  bài thể dục: 

 Tay 2: Tay đưa ra phía trước,  đưa sang ngang 

 Bụng 2: Đứng quay người sang  2  bên 

 Chân 1: Đứng thẳng, 2 gót  chân  chụm vào nhau, nhún  xuống đầu  gối hơi khuỵu. 

 Bật: Bật tách khép chân. 

 

 

 

 

Giờ học 

Làm quen cô và các 

bạn 

Tô màu trường mầm 

non 

 

Nhận biết các ngày 

trong tuần  

Đi trên dây  Thơ; Cô giáo em 

Làm tủ cặp, làm thẻ 

tên 

Làm quen đội hình 

đội ngũ 

Hát:” Vườn Trường 

mùa thu” 

Trẻ thuộc lời bài 

thơ “Lời chào buổi 

sáng” 

 Quy trình rửa tay 6 

bước 

 

Vui chơi trong 

lớp 

- Góc chữ viết: chữ cái, ĐC: bé học giỏi, ráp chữ, tìm từ có chữ b, a, ô, Chơi lô tô chữ cái, xếp chữ, bé học giỏi... 

tập tô, tập đồ các nét chữ. 

- Góc âm nhạc: nhạc bài hát trường lớp mầm non, đạo cụ 

- Góc đọc sách: đọc truyện tranh "Hai anh em" "Mèo con và quyển sách'” 



=> Phương tiện: Cô bổ sung các đồ dùng, đồ chơi mới tại góc chơi cho trẻ, trò chơi có luật... 

=> Biện pháp: Hướng dẫn cách chơi, lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định, tham gia chơi cùng trẻ... 

Hoạt động 

ngoài trời 

*Bỏ rác đúng nơi qui định, không nhổ bậy ra lớp. 

- TCDG: Cá sấu lên bờ. 

- Chơi tự do: bao bố, đánh vợt, bóng lăn... 

Giờ ăn - Cố gắng thực hiện công việc đến cùng (trực nhật, xếp dọn bàn ăn...); 

- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn, tự xúc cơm ăn không rơi đổ 

- Trẻ ăn hết suất, làm quen món ăn 

Giờ vệ sinh - Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định biết đi xong dội/giật nước cho sạch. Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Tự cài, cởi cúc, kéo khoá (phéc mơ tuya), xâu, luồn, buộc dây  

Giờ ngủ - Hướng dẫn trẻ xếp nệm, gối 

Hoạt động chiều - Tập cầm kéo cắt 

trên giấy, cắt dọc, 

đứng: vẽ, cắt... theo ý 

thích 

-Tập tô, tập đồ các 

nét chữ.  

 

- Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 10 và 

đếm theo khả năng. 

- Trò chơi "Nói to 

– nói nhỏ". 

 

 

- Trò chuyện về các 

kỹ năng tự phục vụ. 

 - Lắp ráp: hình hoa, 

hình nút 

 

-  Phối hợp các 

kỹ năng cắt (theo  

đường  viền  thẳng 

và cong của các  

hình đơn  giản) 

để  tạo thành bức  

tranh. Trẻ tập cầm 

kéo cắt hình đơn  

giản trong tranh vẽ, 

báo ... 

 - Phân loại đồ dùng, 

đồ chơi theo 2 - 3 dấu 

hiệu (chất liệu và công 

dụng). 

Thực hiện góc Hoa bé 

ngoan: 

 

Nhận xét cuối 

ngày 

     

 

 



 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 3 – THÁNG 9/2024 (TỪ NGÀY 16/9 – 20/9/2024) 

Hình thức GD Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Trò chuyện - Thực hiện được một số quy định ở lớp: Tự cất, lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.  

- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn. 

 - Tự cất, lấy 

đồ dùng cá nhân 

đúng nơi quy định. 

- Tự cất, lấy đồ dùng 

cá nhân đúng nơi 

quy định 

- Có thói quen chào 

hỏi, cảm ơn, xin lỗi 

và xưng hô lễ phép 

với người lớn. 

 

- Có thói quen chào 

hỏi, cảm ơn, xin lỗi 

và xưng hô lễ phép 

với người lớn.định. 

- Nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ câu đố hò vè 

trẻ đã biết. 

 

Thể dục sáng Thực hiện đúng các động tác của  bài thể dục: 

 Tay 2: Tay đưa ra phía trước,  đưa sang ngang 

 Bụng 2: Đứng quay người sang  2  bên 

 Chân 1: Đứng thẳng, 2 gót  chân  chụm vào nhau, nhún  xuống đầu  gối hơi khuỵu. 

 Bật: Bật tách khép chân. 

 

Giờ học Trẻ tìm hiểu về đặc 

điểm nổi bật của 

ngày lễ trung thu 

 

 

 

LỄ HỘI TRUNG 

THU 

Đếm và so sánh số 

lượng trong phạm vi 

5 

Bật chụm tách chân Làm quen chữ B,A 

Trẻ biết gấp đôi giấy, 

cắt dọc, đứng làm 

lồng đèn 

Rước đèn tháng 8 Tô đồ nét thẳng, 

ngang 

Tâp tô só 1,2 

Vui chơi trong 

lớp 

* Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng, đồ chơi quen thuộc. 

* Biết giữ gìn đồ dùng chung: sách đồ dùng, đồ chơi. 

- Góc tạo hình: Cắt, dán, vẽ theo ý thích, luồn dây, bẻ kẽm, bút sáp màu, giấy, màu nước 

- Góc chữ viết: ĐC trong góc chơi domino, tìm chữ phù hợp với ô, sao chép tên đồ dùng đồ chơi bé thích, tìm 

từ có chữ a, ô; đồ chữ, giải mã ... 



- Góc toán: phân loại các đồ dùng đồ chơi. Bé xem giờ và gắn hoạt động tương ứng, tách gộp trong phạm vi 5, 

một số đồ chơi góc toán: lô tô, xếp hình, ghép que... 

- Góc văn học: Kể chuyện bằng rối, tranh trên phông; kể lại câu chuyện "Mèo con và quyển sách", đọc sách cho 

các bạn nghe.... 

- Góc xây dựng: khối bitis, gạch, hoa, NVL mở. 

-Góc âm nhạc: hát các bài hát về cô giáo và trường mầm non. 

=> Phương tiện: Cô bổ sung các đồ dùng, đồ chơi mới tại góc chơi cho trẻ, trò chơi có luật... 

=> Biện pháp: Hướng dẫn cách chơi, lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định, tham gia chơi cùng trẻ.. 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Bỏ rác đúng nơi qui định, không nhổ bậy ra lớp 

- TCVĐ: Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân. 

- Quan sát thiên nhiên – xã hội: Quan sát và nhặt lá vàng 

-  Chơi tự do: Chơi xích đu, bập bênh 

 

Giờ ăn - Thực hiện công viêc được giao (trực nhật, xếp đồ chơi). 

- Có ý thức và kỹ năng tự phục vụ: xúc ăn, tự bỏ chén, muỗng, ly sau khi ăn vào xô theo từng loại, dọn dẹp đồ chơi, 

cất đúng chỗ. 

- Thực hiện được một số quy định ở lớp: trật tự khi ăn, ăn hết suất, không nói chuyện vào giờ ăn 

Giờ vệ sinh - Có ý thức và kỹ năng tự phục vụ: vệ sinh cá nhân, tự thay quần áo, xếp quần áo, giày dép, 

- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch 

Giờ ngủ - Thực hiện được một số quy định ở lớp: trật tự khi ngủ...; 

Hoạt động chiều Đọc thơ: Chú cuội, 

Trăng ơi từ đâu  

đến,.. 

- Trò chuyện: Trung 

thu này, con sẽ đi  

chơi với ai?  

 

- Xem phim kỹ năng 

sống “Gọn gàng, 

ngăn nắp” 

 - Tô màu theo ý 

thích. Tô màu kín, 

không chờm ra ngoài 

đường viền các hình 

vẽ. 

 

- Đồng dao: “Nu na 

nu nống” 

- Trò chơi "Xem ai 

tinh mắt". Quan sát 

các con số và đếm 

số  lượng  - Đếm 

trên đối tượng trong 

phạm vi 10 và đếm 

theo khả năng. 

Trò chuyện về các 

kỹ năng tự phục  

vụ. ( Có ý thức và 

kỹ  năng tự phục  

vụ: vệ sinh cá nhân, 

tự thay quần áo,  

xếp quần  áo, giày 

dép, xúc ăn, tự 

bỏ  chén, muỗng, ly  

sau  khi ăn vào  xô  

- Trẻ nghe và nhận ra 

giai điệu của bài hát, 

bản nhạc quen thuộc 

Tập sao chép tên 

- Biết viết tên của bản 

thân theo  cách của 

mình. 



 theo từng loại, dọn 

dẹp đồ chơi, cất  

đúng chỗ.)  

Nhận xét cuối 

ngày 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 4 – THÁNG 9/2024 (TỪ NGÀY 23/9 – 27/9/2024) 

Hình thức GD Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Trò chuyện - Làm quen tên dán vào góc "Bé đến lớp"  

- Thực hiện được một số qui định ở lớp: Tự cất, lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định. 



 - Nhận biết một 

số biểu hiện khi ốm, 

nguyên nhân và cách 

phòng tránh 

. 

- Có thói quen chào 

hỏi, cảm ơn, xin lỗi 

và xưng hô lễ phép 

với người lớn. 

- Tự cất, lấy đồ dùng 

cá nhân đúng nơi qui 

định. 

 

- Có thói quen chào 

hỏi, cảm ơn, xin lỗi 

và xưng hô lễ phép 

với người lớn. 

- Tình hình sức khỏe, 

rửa tay bằng xà phòng. 

Giờ học Cô và các bạn 

 

Chữ E,O Ôn số lượng 6 Bật liên tục vào 

vòng 

Truyện: “ Mèo con và 

quyển sách 

Tập khám phá  

(trang 2) 

 

Bài tập toán  

(trang 3) 

Trẻ tham quan 

phòng nghệ thuật 

Nhận biết tên bản 

thân 

Bé tập tô nét xiên 

(trang 3) 

Vui chơi trong 

lớp 

- Góc tạo hình: mẫu vẽ, nặn, vật liệu tạo hình, làm lồng đèn,....  

- Góc văn học: rối, tranh chuyện, sách truyện.... 

=> Phương tiện: Cô bổ sung các đồ dùng, đồ chơi mới tại góc chơi cho trẻ, các con rối kể chuyện, nguyên vật 

liệu tạo hình phong phú đa dạng... 

=> Biện pháp: Hướng dẫn cách chơi, lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định, tham gia chơi cùng trẻ... 

Hoạt động 

ngoài trời 

* Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn; 

- Tham quan vườn cây. 

- Chơi tự do: cầu trượt, xích đu, đi cà kheo, chạy xe đạp... 

  

Giờ ăn - Thực hiện được một số quy định ở lớp: xúc ăn, tự bỏ chén, muỗng, ly sau  khi ăn  vào xô theo từng loại, dọn dẹp 

đồ chơi, cất đúng chỗ, trật tự  khi ngủ; 

- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn, tự xúc cơm ăn không rơi đổ 

- Trẻ ăn hết suất, làm quen món ăn. 

- Thực hiện công viêc được giao (trực nhật, xếp đồ chơi). 

Giờ vệ sinh - Thực hiện được một số quy định ở lớp: vệ  sinh cá nhân, tự thay  quần  áo,xếp quần áo, giày dép 

- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn. 



Giờ ngủ - Thực hiện được một số quy định ở lớp: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, 

trật t khi ngủ; 

- Hướng dẫn trẻ tự chuẩn bị nệm gối ngủ. 

Hoạt động chiều - Đọc thơ " Tình 

bạn". 

- Nhảy cùng bibi 

một số bài hát: gia 

đình nhỏ hạnh phúc 

to, Vui đến trường 

-Tập tô, tập đồ các 

nét chữ: chữ cái, 

chữ số. 

 

-Thực hiện được một 

số quy định ở lớp: 

Sau khi chơi cất 

đồ chơi vào nơi quy 

định, 

- Trò chơi: Nói to- nói 

nhỏ 

 - Tô màu theo ý 

thích.  

  

Nghe các bài hát, 

bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, 

câu đố, hò, vè phù 

hợp với độ tuổi.: 

Rước đèn tháng 

tám, Chú cuội, 

Trăng ơi từ đâu 

đến,.. 

- Hát “ Lớp chúng 

mình rất vui” ( Hát  

đúng giai điệu, lời 

ca bài  hát trẻ em)   

-Tập tô, tập đồ các 

nét chữ, chữ cái, 

chữ số  

- Trò chơi: Đếm 

que, xếp hình  

 - Sao chép tên.  

  

- Bẻ, nắn.  

- Lắp ráp  

-  Tập tô, tập đồ các 

nét chữ.  

- Cho trẻ tự chọn một 

số đồ chơi, trò chơi 

trong góc chơi 

 

Nhận xét cuối 

ngày 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


